MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
Năm học 2018- 2019

Môn: Địa lí 6

	Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1

Trái Đất -Các chuyển động của Trái Đất và các hệ quả.
	- Nêu được khái niệm nửa cầu.
- Nêu được thời gian, quỹ đạo chuyển động của Trái Đất quanh trục và quanh Mặt Trời.
	
	
	
	-Tính được giờ của một số địa điểm trên Trái Đất.
-Xác định được độ dài ngày đêm của một số nơi trên Trái Đất. 
	Phân tích được nguyên nhân sinh ra một số hiện tượng trên Trái Đất.
	Giải thích được một số hiện tượng tự nhiên.
	
	

	 Số câu
	3
	
	
	
	5
	1
	1
	
	10

	 Số điểm
	0.75
	
	
	
	1.25
	2.0
	0.25
	
	4.25

	Chủ đề 2

Cấu tạo bên trong của Trái Đất
	- Nêu được đặc điểm một số lớp cấu tạo bên trong của Trái Đất.
	
	Trình bày được một số nội dung của thuyết địa mảng.
	- Giải thích được một số đặc điểm về lớp vỏ Trái Đất
	- Xác định được tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương so với toàn bộ bề mặt Trái Đất.

 
	
	  
	
	

	 Số câu
	2
	
	1
	1
	1
	
	
	
	5

	 Số điểm
	0.5
	
	0.25
	1.0
	0.25
	
	
	
	2.0

	Chủ đề 3

Các thành phần tự nhiên của Trái Đất
	
	
	Trình bày được một số tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất
	- So sánh được sự giống và khác nhau của một số dạng địa hình.
- Trình bày được những điểm khác biệt giữa nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất.
	
	
	Phân tích được nguyên nhân sự hình thành một số dạng địa hình hiện tại và liên hệ được với Việt Nam.
	Phân tích được giá trị của một số địa hình và liên hệ được với thực tế về tác động của ngoại lực lên bề mặt Trái Đất.
	

	 Số câu
	
	
	2
	1
	
	
	1
	1
	5

	 Số điểm
	
	
	0.5
	2.0
	
	
	0.25
	1.0
	3.75

	Tổng số câu
	5
	
	3
	2
	6
	1
	2
	1
	20

	Tổng số điểm
	1.25
	
	0.75
	3.0
	1.5
	2.0
	0.5
	1.0
	10.0

	Tỉ lệ %
	12.5
	
	7.5
	3.0
	15
	20
	 5
	10
	100


	TRƯỜNG THCS HỒNG HƯNG
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018- 2019
Môn: Địa lí 6

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề gồm 02 trang)




Đề dành cho học sinh mang số báo danh chẵn

 A. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)
 Ghi lại chữ cái đầu của đáp án đúng nhất cho mỗi câu sau:

1. Nửa cầu Bắc là nửa cầu nằm ở 
A. trên đường xích đạo.




B. dưới đường xích đạo.

C. bên trái kinh tuyến gốc.



D. bên phải kinh tuyến gốc.

2. Thời gian Trái Đất chuyển động một vòng quanh trục hết bao lâu?
A. 365 ngày.





B. 24 giờ.

C. 365 ngày.






D. 366 ngày.

3. Khi Luân Đôn (khu vực giờ số 0) là 12 giờ thì Hà Nội (khu vực giờ số 7) là mấy giờ?
A. 16 giờ.

B. 17 giờ.


C. 18 giờ.

D. 19 giờ.
4. Nếu Hà Nội (khu vực giờ số 7) là 8 giờ ngày 20/11/2018 thì lúc đó ở Niu-I ooc (múi giờ số 19)  sẽ là mấy giờ, ngày nào?  
A. 8 giờ ngày 19/11






B. 19 giờ ngày 20/11.

C. 20 giờ ngày 19/11.






D. 20 giờ ngày 20/11.

5. Núi là dạng địa hình thường có độ cao tuyệt đối so với mực nước biển là bao nhiêu?

A. Trên 200m.

B. Trên 500m.
       C. Dưới 500m.
          D. Dưới 200m

6. Nếu Trái Đất không quay quanh trục thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?
A.Ngày dài hơn đêm ở mọi nơi trên Trái Đất.

B. Ngày dài hơn đêm ở nửa cầu Bắc.

C. Một nửa mãi là ngày và một nửa mãi là đêm

D. Vẫn có hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau ở mọi nơi trên Trái Đất.

7. Vùng có khả năng xảy ra động đất cao ở Việt Nam là
A. Điện Biên - Lai Châu.




B. đồng bằng sông Hồng

C. duyên hải Nam Trung Bộ.



D. đồng bằng sông Cửu Long.

8. Trạng thái của lớp trung gian là

A. rắn chắc.






B. quánh dẻo đến lỏng.

C. lỏng.






D. lỏng ở ngoài, rắn ở trong.

9. Nhiệt độ của lớp vỏ Trái Đất là

A. tối đa 10000C.





B. khoảng 40000C.

C. từ 15000C đến 47000C.



D. khoảng  50000C.
10. Khu vực thường xảy ra động đất và núi lửa trên thế giới là khu vực nào?

A. Ven bờ  Đại Tây Dương.



B. Ven bờ Ấn Độ Dương.

C. Ven bờ Bắc Bắc Dương.



D. Ven bờ Thái Bình Dương.

11. Xung quanh các vùng núi lửa đã tắt, dân cư thường tập trung đông đúc là do
A. khí hậu ấm áp.





B. có nhiều hồ nước.

C. đất đai màu mỡ.





D. giàu thủy sản.

12. Vào ngày nào ở vòng cực Bắc có ngày dài suốt 24 giờ?
A. 21 tháng 3.

B. 22 tháng 6.

C. 23 tháng 9.
   D. 22 tháng 12.

13. Thời gian mùa nóng ở nửa cầu Bắc là 
A. từ 21 tháng 3 đến 22 tháng 6.


B. từ 23 tháng 9 đến 22 tháng 12.

C. từ 21 tháng 3 đến 23 tháng 9.


D. từ 23 tháng 9 đến 21 tháng 3.

14. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Càng đi  gần về hai cực, chênh lệch độ dài ngày đêm càng lớn.

B. Các địa điểm ở  xích đạo quanh năm lúc nào cũng có ngày đêm dài ngắn như nhau.

C. Ở hai cực Bắc và Nam có hiện tượng ngày hoặc đêm dài suốt 6 tháng liền.

D. Càng đi lên các vĩ độ cao, chênh lệch độ dài ngày đêm càng nhỏ.
15. Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2, diện tích các đại dương là 361 triệu km2 thì diện tích các đại dương chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích bề mặt Trái Đất?
A. 60,8.


B. 70,8.


C. 71,8.


D. 72,8.
16. Nhận định nào sau đây không đúng với “thuyết địa mảng”?

A. Các địa mảng di chuyển rất chậm.

B. Hai địa mảng có thể xô vào nhau hoặc tách xa nhau.

C. Chỗ tiếp xúc của hai địa mảng xô vào nhau thường hình thành dãy núi ngầm dưới đáy đại dương.
D. Các địa mảng có bộ phận nổi cao trên mực nước, có bộ phận bị nước bao phủ.

B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
Câu 1: (3,0 điểm). 

a. Dựa vào hình vẽ sau và các kiến thức đã học, hãy so sánh sự khác nhau giữa núi già và núi trẻ (thời gian hình thành, đặc điểm hình thái của núi)

	[image: image1.jpg]N N it







b. Dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy cho biết vùng núi ở nước ta có những giá trị  gì đối với con người và phát triển kinh tế?

Câu 2: (2,0 điểm)
 
 Dựa vào các kiến thức đã học hãy giải thích tại sao có hiện tượng ngày – đêm kế tiếp nhau ở khắp mọi nơi trên Trái Đất?
Câu 3: (1,0 điểm).  Trong các lớp cấu tạo bên trong của Trái Đất, lớp nào có vai trò quan trọng nhất đối với đời sống và hoạt động của con người? Vì sao?
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I 
Năm học 2018- 2019

Môn: Địa lí 6
(Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)

A. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)

Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/A
	A
	B
	D
	C
	B
	C
	A
	B
	A
	D
	C
	B
	C
	D
	B
	C


B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1

(3,0 điểm)
	a

(2,0 điểm)
	Sự khác nhau giữa núi già và núi trẻ:
	

	
	
	* Về thời gian hình thành:
	

	
	
	- Núi già: hình thành cách đây hàng trăm triệu năm.
	0.5

	
	
	- Núi trẻ: hình thành cách đây hàng chục triệu năm.
	0.5

	
	
	* Về đặc điểm hình thái của núi:
	

	
	
	- Núi già: đỉnh tròn, sườn thoải, thung lũng rộng và nông.
	0.5

	
	
	- Núi trẻ: đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng hẹp và sâu.
	0.5

	
	b

(1,0 điểm)
	Giá trị của địa hình vùng núi:
	1,0

	
	
	- Có nhiều khoáng sản thuận lợi để phát triển công nghiệp khai khoáng.
	

	
	
	- Có nhiều lâm sản thuận lợi để phát triển công nghiệp khai thác gỗ, chế biến gỗ…
	

	
	
	- Một số sông có nguồn thủy năng lớn là cơ sở để phát triển thủy điện.
	

	
	
	- Nhiều vườn quốc gia với phong cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ… thuận lợi để phát triển du lịch.

(Học sinh có thể có cách diễn đạt khác nhưng nếu đúng vẫn cho điểm tối đa)
	

	2

(2,0 điểm)
	
	Nguyên nhân sinh ra hiện tượng ngày-đêm kế tiếp nhau ở khắp mọi nơi trên Trái Đất:
	

	
	
	- Do Trái Đất hình cầu nên Mặt trời chỉ chiếu sáng được một nửa:
	0.5

	
	
	+ Nửa được chiếu sáng là ngày.
	0.25

	
	
	+ Nửa khuất ánh sáng là đêm.
	0.25

	
	
	- Do Trái Đất không ngừng quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông nên khắp mọi nơi trên Trái Đất đều lẫn lượt có ngày và đêm.
	1.0

	3

(1,0 điểm)
	
	- Lớp vỏ có vai trò quan trọng nhất. 
	0.25

	
	
	- Vì nó là nơi tồn tại các thành phần tự nhiên khác của Trái Đất như: nước, không khí, sinh vật và là nơi sinh sống, hoạt động của xã hội loài người.
	0.75

	TRƯỜNG THCS HỒNG HƯNG
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
Năm học 2018- 2019

Môn: Địa lí 6

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề gồm 02 trang)




Đề dành cho học sinh mang số báo danh lẻ

A. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)
 Ghi lại chữ cái đầu của đáp án đúng nhất cho mỗi câu sau:

1. Nửa cầu Nam  là nửa cầu nằm ở 

A. trên đường xích đạo.




B. dưới đường xích đạo.

C. bên trái kinh tuyến gốc.



D. bên phải kinh tuyến gốc.

2. Thời gian Trái Đất chuyển động một vòng quanh quỹ đạo hết bao lâu?

A. 365 ngày.





B. 24 giờ.

C. 365 ngày 6 giờ.





D. 366 ngày.

3. Khi Hà Nội (khu vực giờ số 7) là 15 giờ thì lúc đó tại Niu -Đêli  (khu vực giờ số 5) là mấy giờ?

A. 13 giờ.

B. 14 giờ.


C. 15 giờ.

D. 16 giờ.

4. Nếu tại Bắc Kinh (múi giờ số 8) là 11 giờ ngày 14/12 thì lúc đó tại Niu-I ooc (múi giờ số 19) sẽ là mấy giờ, ngày nào?  

A. 11 giờ ngày 15/12





B. 19 giờ ngày 14/12.

C. 22 giờ ngày 13/12.





D. 19 giờ ngày 15/12.

5. Độ cao tuyệt đối của núi là khoảng cách đo theo chiều thẳng đứng tính từ đỉnh núi đến
A. chân núi.





B. mực nước biển 
       
C. thung lũng.
          



D. sườn núi.
6. Nếu Trái Đất không quay quanh trục thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

A. Một nửa mãi là ngày và một nửa mãi là đêm

B. Ngày dài hơn đêm ở mọi nơi trên Trái Đất.

C. Ngày dài hơn đêm ở nửa cầu Bắc.

D. Ngày và đêm vẫn kế tiếp nhau không ngừng ở mọi nơi trên Trái Đất.

7. Dãy Himalaya ở châu Á được hình thành do
A. mảng Ấn Độ Dương xô vào mảng Á-Âu.
     
B. mảng Ấn Độ xô vào mảng Á-Âu.

C. mảng Ấn Độ tách xa mảng Á-Âu.
          
D. mảng Thái Bình Dương xô vào mảng Á-Âu.

8. Trạng thái của lớp lõi Trái Đất là

A. rắn chắc.






B. quánh dẻo đến lỏng.

C. lỏng.






D. lỏng ở ngoài, rắn ở trong.

9. Độ dày của lớp lõi Trái Đất là

A. từ 5 km đến 70 km.




B. gần 3000km.

C. trên 3000km.





D. trên 4000km.

10. Tác động của nội lực có xu hướng
A. nâng cao địa hình.




B. san bằng, hạ thấp địa hình.

C. phong hóa địa hình.




D. không ảnh hưởng đến địa hình.

11. Đâu không phải là biện pháp tốt để hạn chế tác hại của động đất?
A. Lập trạm dự báo.



B. Xây nhà chịu được các chấn động lớn.

C. Sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
D. Làm nhà cửa kiên cố.

12. Vào ngày nào ở vòng cực Nam có ngày dài suốt 24 giờ?

A. 22 tháng 12.

B. 22 tháng 6.

C. 23 tháng 9.

D. 21 tháng 3.

13. Thời gian mùa nóng ở nửa cầu Nam là 

A. từ 21 tháng 3 đến 22 tháng 6.


B. từ 23 tháng 9 đến 22 tháng 12.

C. từ 21 tháng 3 đến 23 tháng 9.


D. từ 23 tháng 9 đến 21 tháng 3.

14. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Vòng cực Bắc và vòng cực Nam là những đường giới hạn của vùng có ngày hoặc đêm dài suốt 24 giờ.
B. Từ ngoài hai chí tuyến đến hai cực quanh năm có ánh sáng Mặt Trời chiếu vuông góc. 
C. Hai cực Bắc và Nam là những nơi có sự chênh lệch độ dài ngày đêm rất lớn.

D. Xích đạo là nơi quanh năm có ngày và đêm dài bằng nhau.
15. Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2, diện tích các lục địa  là 149 triệu km2 thì diện tích các lục địa chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích bề mặt Trái Đất?

A. 27,2.


B. 28,2.


C. 29,2.


D. 30,2.

16. Nhận định nào sau đây không đúng với “thuyết địa mảng”?

A.Hai địa mảng có thể xô vào nhau hoặc tách xa nhau.  

B. Các địa mảng di chuyển rất chậm.

C. Các địa mảng có bộ phận nổi cao trên mực nước, có bộ phận bị nước bao phủ.

D. Chỗ tiếp xúc của hai địa mảng tách nhau thường hình thành những dãy núi cao, hiểm trở.

B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
Câu 1: (3,0 điểm). 

a. Tại sao nói “nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau” ?

b. Dựa vào hiểu biết của bản thân và các kiến thức đã học, hãy nêu một số ví dụ về tác động của ngoại lực lên địa hình bề mặt Trái Đất.
Câu 2: (2,0 điểm)


Dựa vào các kiến thức đã học, hãy phân tích nguyên nhân sinh ra các mùa nóng và lạnh luân phiên nhau ở hai nửa cầu.

Câu 3: (1,0 điểm) 

Trong các lớp cấu tạo bên trong của Trái Đất, lớp nào có vai trò quan trọng nhất đối với đời sống và hoạt động của con người? Vì sao?

……………Hết………….

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học 2018- 2019

Môn: Địa lí 6
(Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)

A. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)

Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/A
	B
	C
	A
	C
	B
	A
	B
	D
	C
	A
	D
	A
	D
	B
	C
	D


B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1

(3,0 điểm)
	a

(2,0 điểm)
	Nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau vì:
	

	
	
	- Nội lực là lực sinh ra từ bên trong Trái Đất.
	0,5

	
	
	- Ngoại lực là những lực sinh ra từ bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất.
	0,5

	
	
	- Tác động của nội lực thiên về làm cho địa hình bề mặt Trái Đất gồ ghề thêm.
	0,5

	
	
	- Tác động của ngoại lực lại thiên về san bằng, hạ thấp địa hình.
	0,5

	
	b

(1,0 điểm)
	- Lấy được ví dụ về tác động của ngoại lực lên địa hình nước ta  (ví dụ như quá trình bồi đắp phù sa ở các đồng bằng hay quá trình mài mòn đá ở các con sông, suối…)
	1,0

	2

(2,0 điểm)
	
	Nguyên nhân sinh ra các mùa nóng và lạnh luân phiên nhau ở hai nửa cầu:
	

	
	
	- Do trục Trái Đất nghiêng và không đổi hướng khi chuyển động trên quỹ đạo nên Trái Đất có lúc ngả nửa cầu Bắc, có lúc ngả nửa cầu Nam về phía Mặt Trời.
	1.0

	
	
	+ Nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời thì có góc chiếu lớn, nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng Mặt Trời, đó là mùa nóng. 
	0.5

	
	
	+ Nửa cầu nào không ngả về phía Mặt Trời thì có góc chiếu nhỏ, nhận được ít nhiệt và ánh sáng Mặt Trời, đó là mùa lạnh. 
	0.5

	3

(1,0 điểm)
	
	- Lớp vỏ có vai trò quan trọng nhất. 
	0.25

	
	
	- Vì nó là nơi tồn tại các thành phần tự nhiên khác của Trái Đất như: nước, không khí, sinh vật và là nơi sinh sống, hoạt động của xã hội loài người.
	0.75


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019

Môn: Địa lí 7
	Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1

Môi trường đới nóng
	
	
	
	
	- Tính được mật độ dân số.
- Phân tích được một số tác động của con người đối với tài nguyên, môi trường.
	
	-Xác định được kiểu môi trường dựa vào biểu đồ.

	
	

	 Số câu
	
	
	
	
	2
	
	1
	
	3

	 Số điểm
	
	
	
	
	0.5
	
	0.25
	
	0.75

	Chủ đề 2
Môi trường đới ôn hòa
	
	Nêu được nguyên nhân, hậu quả của ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa.
	Trình bày được một số đặc điểm tự nhiên và tác động của con người đối với môi trường.
	
	- Phân tích được một số vấn đề cần quan tâm hiện nay ở đới ôn hòa.
- Tính được tổng lượng khí thải của một số nước.
	
	
	Đưa ra được một số biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở nước ta.
	

	 Số câu
	
	1
	3
	
	2
	
	
	1
	7

	 Số điểm
	
	1.0
	0.75
	
	0.5
	
	
	1.0
	3.25

	Chủ đề 3
Môi trường hoang mạc
	Nêu được một số đặc điểm tự nhiên và hoạt động kinh tế.
	
	Giải thích được một số đặc điểm tự nhiên và kinh tế.
	
	Xác định được nơi phân bố của hoang mạc.

	
	
	
	

	 Số câu
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	3

	 Số điểm
	0.25
	
	0.25
	
	0.25
	
	
	
	0.75

	Chủ đề 4
Môi trường đới lạnh
	Nêu được một số đặc điểm tự nhiên của đới lạnh
	
	Trình bày và giải thích một số vấn đề về tự nhiên và kinh tế.
	
	Liên hệ được với thực tế một số đặc điểm tự nhiên của đới lạnh.
	
	
	
	

	 Số câu
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	3

	 Số điểm
	0.25
	
	0.25
	
	0.25
	
	
	
	0.75

	Chủ đề 5

Môi trường vùng núi
	Nêu được sự phân hóa khí hậu và thực vật ở môi trường vùng núi.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	 Số điểm
	0.25
	
	
	
	
	
	
	
	0.25

	Chủ đề 5
Thiên nhiên và con người ở các châu lục
	
	Nêu được một số đặc điểm tự nhiên của châu Phi.
	
	Trình bày được một số nguyên nhân và ảnh hưởng của một số yếu tố tự nhiên của châu Phi. 
	Xác định được vị trí của các lục địa.
	Tính được mật độ dân số của một số nước ở châu Phi.
	
	
	

	 Số câu
	
	1
	
	1
	1
	1
	
	
	4

	 Số điểm
	
	1.0
	
	1.0
	0.25
	2.0
	
	
	4.25

	Tổng số câu
	3
	2
	5
	1
	7
	1
	1
	1
	21

	Tổng số điểm
	0.75
	2.0
	1.25
	1.0
	1.75
	2.0
	0.25
	1.0
	10.0

	Tỉ lệ %
	7.5
	20
	12.5
	10
	17.5
	20
	2.5
	10
	100


	TRƯỜNG THCS YẾT KIÊU
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019

Môn: Địa lí 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề gồm 02 trang)




Đề dành cho học sinh mang số báo danh lẻ
 A. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)
 Ghi lại chữ cái đầu của đáp án đúng nhất cho mỗi câu sau:

1. Thảm thực vật điển hình cho môi trường ôn đới hải dương ở đới ôn hòa là
A. rừng lá rộng.

B. rừng lá kim.

C. rừng lá cứng.
D. rừng hỗn giao.

2.  Châu lục nào hầu như không có hoang mạc?

A. Châu Á.


B. Châu Phi.


C.  Châu Âu.

D. Châu Mĩ.

3. Đâu không phải là hoạt động kinh tế cổ truyền ở các hoang mạc?
A. Chăn nuôi du mục.







B. Trồng trọt trong các ốc đảo.
C. Vận chuyển hàng hóa và buôn bán qua hoang mạc.

D. Khai thác dầu khí và các khoáng sản khác.
4. Ở các vùng ven hoang mạc Xa ha ra bắt đầu xuất hiện các thị trấn hiện đại là do

A. phát hiện được dầu mỏ và khí đốt trong các hoang mạc.




B. dân số tăng quá nhanh.

C. trình độ khoa học kĩ thuật phát triển đã khắc phục được những khắc nghiệt của thời tiết.

D. phát hiện được những mạch nước ngầm và những mỏ khoáng sản có trữ lượng lớn.

5. Biểu đồ dưới đây thuộc kiểu môi trường nào của đới nóng?
A. Hoang mạc.
 B. Xích đạo ẩm.
       C. Nhiệt đới gió mùa.
       D. Nhiệt đới.
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6. Tại sao môi trường đới lạnh có rất ít người sinh sống?

A. Do khí hậu quá lạnh, băng tuyết phủ quanh năm.

B. Do có ít tài nguyên.

C. Do giao thông đi lại quá khó khăn.




D. Do ít mưa, khô hạn.

7. Loài vật nào dưới đây không  sống ở đới lạnh Nam Cực?
A. Hải cẩu.

B. Cá voi xanh.

C. Gấu trắng.

D. Chim cánh cụt.

8. Đâu không phải là đặc tính nổi bật của động vật ở đới lạnh?

A. Có khả năng chịu đói, chịu khát giỏi.


B. Có bộ lông không thấm nước.

C. Có lớp mỡ dày, lớp lông dày.



D. Ngủ đông hoặc di cư.

9. Sự phân tầng thực vật theo độ cao ở vùng núi là do ảnh hưởng của sự thay đổi
A. đất đai theo độ cao.




B. nhiệt độ và độ ẩm theo độ cao.
C. khí áp theo độ cao.




D. lượng mưa theo độ cao.

10. Con người khai thác và chế biến các nguyên vật liệu trong tự nhiên đã làm cho

A. nhiệt độ Trái Đất nóng lên, thời tiết thay đổi thất thường.
B. cuộc sống con người được nâng cao và duy trì sự cân bằng sinh thái.
C. cạn kiệt tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường sinh thái.
D. nhiệt độ Trái Đất nóng lên, ô nhiễm môi trường, khí hậu, cảnh quan thay đổi. 

11. Mực nước của các biển và đại dương dâng cao là hậu quả trực tiếp của hiện tượng nào sau đây?
A. Đất đai bị xói mòn.




B. Ô nhiễm nguồn nước.

C. Nhiệt độ Trái Đất nóng lên.



D. Phá rừng đầu nguồn.

12. Lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc ? 
A. Phi.


B. Á- Âu. 

 C. Ô-xtrây-li-a.

 D. Nam Mĩ.

13. Năm 2000, số dân của Pháp là 59 330 000 người, lượng khí thải độc hại bình quân là 6 tấn/năm/người. Vậy tổng lượng khí thải của Pháp là bao nhiêu tấn?
A. 345 890 000.
     B. 358 490 000.
                C. 355 980 000.
         D. 355 890 000.

14. Hiện tượng “thủy triều đen” là hiện tượng ô nhiễm nước biển chủ yếu do
A.  váng dầu vùng ven biển.



B. chất thải từ chăn nuôi đổ ra biển.

C. chất thải của các nhà máy công nghiệp.

D. chất thải sinh hoạt của con người.

15. Mối lo ngại lớn nhất hiện nay của các nước đới ôn hòa là gì?
A. Thiếu nhân lực.





B. Ô nhiễm môi trường.

C. Thiếu thị trường.




D. Thiếu nhiên liệu.

16. Năm 2001, Việt Nam có số dân là 78,7 triệu người, trong khi diện tích là 329212 km2. Vậy mật độ dân số của Việt Nam là
A. 293 người/km2.
      B. 392 người/km2.
  C. 329 người/km2.
   D. 239 người/km2.

B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm) 

a. Nêu  nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ở đới ôn hòa. 

b. Nguồn nước sông, hồ, ao ở một số nơi của nước ta đang bị ô nhiễm. Bằng kiến thức thực tế, hãy nêu một số biện pháp để khắc phục tình trạng này. 

Câu 2: (4,0 điểm) Dựa vào các kiến thức đã học, hãy:

a. Trình bày đặc điểm vị trí địa lí của châu Phi. Đặc điểm đó có ảnh hưởng gì tới khí hậu của châu Phi?
b. Tính mật độ dân số của một số nước châu Phi dựa vào bảng số liệu sau:

Dân số và diện tích của một số nước châu Phi (năm 2007)

	Nước
	Dân số (người)
	Diện tích (km2)

	Ma la uy
	12 884 000
	118 484

	Kê ni a
	34 707 800
	580 367

	Ê ri tơ ri a
	5 880 000
	117 600

	Ca mơ run
	17 795 000
	475 442



……………Hết………….
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019

Môn: Địa lí 7

(Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)

A. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)

Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/A
	A
	C
	D
	C
	D
	A
	C
	A
	B
	D
	C
	B
	C
	A
	B
	D


B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1

(2,0 điểm)
	a

(1,0 điểm)
	Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ở đới ôn hòa:
	

	
	
	+ Ô nhiễm nước biển do váng dầu, do chất độc hại bị đưa ra biển.
	0,25

	
	
	+ Ô nhiễm nước sông, hồ, nước ngầm do hóa chất thải ra từ các nhà máy.
	0.25

	
	
	+ Lượng phân hóa học, thuốc trừ sâu dư thừa trên đồng ruộng …
	0.25

	
	
	+ Chất thải sinh hoạt của người dân chưa qua xử lí…
	0.25

	
	b

(1,0 điểm)
	Học sinh đưa ra được một số biện pháp để khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước:
	1.0

	
	
	+ Không vứt rác bừa bãi ra sông, suối, ao, hồ.
	

	
	
	+ Tuyên truyền tác hại của ô nhiễm nguồn nước
	

	
	
	+ Thành lập đội thu gom rác thải và đổ rác đúng nơi quy định.
	

	
	
	+ Quản lí chặt chẽ và xử lí nghiêm các hành vi gây ô nhiễm nguồn nước…

(học sinh có thể có cách diễn đạt khác nhưng nếu hợp lí và nêu được hai ý đúng trở lên vẫn cho điểm tối đa)
	

	2

(4,0 điểm)
	a

(2,0 điểm)
	* Vị trí địa lí của châu Phi:
	

	
	
	- Bao bọc quanh châu Phi là các biển và đại dương, phía đông bắc nối với châu Á bởi eo đất Xuy-ê,  
	0,25

	
	
	- Diện tích: hơn 30 triệu km2, đứng thứ 3 trên thế giới sau châu Á và châu Mĩ.
	0,25

	
	
	- Đại bộ phận lãnh thổ nằm giữa hai đường chí tuyến.
	0,25

	
	
	- Đường bờ biển ít bị chia cắt, rất ít vịnh biển, bán đảo và đảo. 
	0,25

	
	
	* Ảnh hưởng của vị trí địa lí tới khí hậu châu Phi:
	

	
	
	- Đại bộ phận nằm giữa hai đường chí tuyến nên phần lớn lãnh thổ châu Phi nằm trong đới nhiệt đới, nóng quanh năm.
	0.25

	
	
	- Đường bờ biển ít bị cắt xẻ nên ít chịu ảnh hưởng của biển.  
	0.25

	
	
	- Có đường chí tuyến chạy qua lãnh thổ nên chịu ảnh hưởng của cao áp chí tuyến khô. 
	0.25

	
	
	- Có dòng biển lạnh chảy ven bờ nên khí hậu châu Phi khô. 
	0.25

	
	b

(2,0 điểm)
	Mật độ dân số của một số nước châu Phi:

(học sinh tính đúng mật độ dân số của mỗi nước thì được 0,5 điểm)
	2,0

	
	
	- Ma la uy: 109 người/km2
	

	
	
	- Kê ni a: 60 người/km2
	

	
	
	- Ê ri tơ ri a: 50 người/km2
	

	
	
	- Ca mơ run: 38 người/km2
	


	TRƯỜNG THCS YẾT KIÊU
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019

Môn: Địa lí 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề gồm 02 trang)




Đề dành cho học sinh mang số báo danh chẵn

 A. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)
 Ghi lại chữ cái đầu của đáp án đúng nhất cho mỗi câu sau:

1. Thảm thực vật điển hình cho môi trường ôn đới lục địa ở đới ôn hòa là
A. rừng lá rộng.

 B. rừng lá kim.

C. rừng lá cứng.
  D. rừng hỗn giao.

2. Hoang mạc nhiệt đới lớn nhất thế giới nằm ở 
A. Trung Á.


B. Ô-xtrây-li-a.

C. Nam Mĩ.


D. Bắc Phi.

3. Nguyên nhân nào dưới đây không phải là nguyên nhân chủ yếu hình thành các hoang mạc trên thế giới?
A. Vị trí nằm sâu trong lục địa.





B. Có đường chí tuyến chạy qua.
C. Chịu ảnh hưởng của các dòng biển nóng và lạnh.



D. Xa ảnh hưởng của biển.

4. Thực vật ở môi trường hoang mạc thích nghi với sự khô hạn bằng cách
A. tăng cường dự trữ nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể.

B. rút ngắn chu kì sinh trưởng hoặc lá biến thành gai hay lá bọc sáp.

C. rễ đâm sâu xuống dưới đất để hút nước ngầm hoặc thân hình chai.

D. tự hạn chế sự thoát nước  và tăng cường dự trữ nước, chất dinh dưỡng trong cơ thể.

5. Biểu đồ dưới đây thuộc kiểu môi trường nào của đới nóng?

A. Nhiệt đới.
 B. Xích đạo ẩm.
   C. Nhiệt đới gió mùa.
        D. Hoang mạc.
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6. Dân tộc nào ở đới lạnh sống chủ yếu bằng nghề săn bắt?

A. Người La-pông.

B. Người Xa-mô-y-et.  
  C. Người I-nuc.
      D. Người Chúc.

7. Vấn đề lớn cần giải quyết hiện nay ở đới lạnh là
A. thiếu nhân lực và phương tiện vận chuyển hiện đại.

B. thiếu nhân lực và nguy cơ tuyệt chủng một số loài động vật quý.

C. thiếu phương tiện vận chuyển và kĩ thuật hiện đại.

D. nguy cơ cạn kiệt tài nguyên khoáng sản và tuyệt chủng một số động vật quý.

8. Giới hạn của môi trường đới lạnh nằm trong khoảng các vĩ độ nào?

A.Từ hai vòng cực đến hai cực.
 


B. Từ chí tuyến đến hai vòng cực.

C. Từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.

D. Từ xích đạo đến vòng cực Nam.

9. Môi trường vùng núi có khí hậu và thực vật thay đổi theo
A. vĩ độ.
B. vị trí gần hay xa biển.
     C. độ cao.
D. độ cao và hướng sườn núi.

10. Nguyên nhân sâu xa gây tác động tiêu cực tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng là gì?
A. Dân số tăng quá nhanh.



B. Kinh tế chậm phát triển.

C. Đời sống nhân dân chậm cải thiện.


D. Khai thác tài nguyên không hợp lí.

11. Hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân sâu xa gây ra hiện tượng nào sau đây?

A. Ô nhiễm phóng xạ.




B. Thủy triều đỏ.

C. Mực nước biển dâng cao.



D. Thủng tầng ô-zôn.

12. Lục địa nào dưới đây nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam ?

A. Phi.


B. Á-Âu.

C. Nam Mĩ.


D. Ô-xtrây-li-a.

13. Năm 2000, số dân của Hoa Kì là 281 421 000 người, lượng khí thải độc hại bình quân là 20 tấn/năm/người. Vậy tổng lượng khí thải của Hoa Kì là bao nhiêu tấn?

A. 5 628 420 000.
     B. 5 286 420 000.
           C. 5 428 620 000.
      D. 5 286 420 000.

14. Tác hại của hiện tượng “thủy triều đỏ” là
A. làm cho rong biển phát triển mạnh.

B. làm cho cá tôm phát triển quá nhanh trong nước.

C. chết ngạt các sinh vật sống trong nước.

 D. làm cho san hô phát triển mạnh.

15. Loại khí nào là nguyên nhân chủ yếu làm Trái Đất nóng lên?
A. CO​2.


B. Hi đrô.


C. Ni tơ.

D. Ô xi.

16. Năm 2003, Việt Nam có số dân là 80,9 triệu người, trong khi diện tích là 329212 km2. Vậy mật độ dân số của Việt Nam là

A. 254,7 người/km2.
B. 245,7 người/km2.   C. 275,4 người/km2.     D. 257,4 người/km2 
B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm) 

a. Nêu  hậu quả của ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa. 

b. Bầu khí quyển ở một số nơi của nước ta đang bị ô nhiễm. Bằng kiến thức thực tế, hãy nêu một số nguyên nhân gây nên tình trạng này ở nước ta hiện nay.
Câu 2: (4,0 điểm)  
a. Trình bày và giải thích đặc điểm khí hậu của châu Phi.

b. Tính mật độ dân số của một số nước châu Phi dựa vào bảng số liệu sau: 

Dân số và diện tích của một số nước châu Phi (năm 2007)

	Nước
	Dân số (người)
	Diện tích (km2)

	Ê ti ô pi a
	87 952 991
	1 063 652

	Ga na
	24 658 823
	238 533

	Lê xô thô
	2 074 000
	30 355

	Xô-ma-li
	9 832 000
	637 657


HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019

Môn: Địa lí 7

(Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)

A. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)

Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/A
	B
	D
	C
	D
	B
	C
	B
	A
	D
	A
	C
	D
	A
	C
	A
	B


B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1

(2,0 điểm)
	a

(1,0 điểm)

 
	Hậu quả của ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa:
	

	
	
	- Gây nên những trận mưa a xít làm chết cây cối, ăn mòn công trình xây dựng…
	0.25

	
	
	- Làm tăng hiệu ứng nhà kính khiến Trái Đất nóng lên, khí hậu toàn cầu biến đổi…
	0.25

	
	
	- Khí thải tăng còn làm thủng tầng ô zôn.
	0.25

	
	
	- Nguy cơ ô nhiễm phóng xạ do bất cẩn khi sử dụng năng lượng nguyên tử.
	0.25

	
	b

(1,0 điểm)
	Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí ở nước ta:
	

	
	
	- Đốt chất thải làm tăng lượng khí thải trong không khí (đốt túi nilon, nguyên liệu thừa khi làm giày da…)
	0.25

	
	
	- Khí thải từ các phương tiện giao thông thải vào môi trường gây ô nhiễm.
	0.25

	
	
	- Đốt rừng làm nương rẫy khiến tro bụi, khói trong không khí tăng. 
	0.25

	
	
	- Khí thải từ các nhà máy chưa qua xử lí thải vào môi trường gây ô nhiễm không khí…

(Học sinh nếu nêu được hai nguyên nhân trở lên thì vẫn cho điểm tối đa)
	0.25

	2

(4,0 điểm)
	a

(2,0 điểm)
	* Đặc điểm khí hậu châu Phi:
	1.0

	
	
	- Khí hậu nóng, khô bậc nhất thế giới.
	

	
	
	- Nhiệt độ trung bình năm cao, trên 200C, thời tiết ổn định.
	

	
	
	- Lượng mưa tương đối ít và giảm dần về hai chí tuyến, hình thành những hoang mạc lớn lan ra sát biển.
	

	
	
	* Giải thích:
	1.0

	
	
	- Khí hậu nóng do vị trí nằm giữa hai chí tuyến- nằm trong đới nhiệt đới nên có khí hậu nóng. 
	

	
	
	- Khí hậu khô, hình thành những hoang mạc lớn lan ra sát biển do chịu ảnh hưởng của áp cao chí tuyến, có dòng biển lạnh chảy ven bờ.
	

	
	
	- Lãnh thổ dạng khối, đường bờ biển ít khúc khuỷu nên ảnh hưởng của biển ít ăn sâu vào đất liến.
	

	
	
	- Phía bắc là lục địa Á-Âu rộng lớn nên chịu ảnh hưởng của khối khí lục địa từ Bắc Á tràn vào…
	

	
	b

(2,0 điểm)
	Mật độ dân số của một số nước châu Phi:

(học sinh tính đúng mật độ dân số của mỗi nước thì được 0,5 điểm)
	2,0

	
	
	Ê ti ô pi a: 83 người/km2
	

	
	
	Ga na: 103 người/km2
	

	
	
	Lê xô thô: 68 người/km2
	

	
	
	Xô-ma-li: 15 người/km2
	


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019

Môn: Địa lí 8

	Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1

Đặc điểm tự nhiên châu Á 
	    
	
	Trình bày được một số đặc điểm tự nhiên của châu Á.
	
	
	
	
	
	

	 Số câu
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2

	 Số điểm
	
	
	0.5
	
	
	
	
	
	0.5

	Chủ đề 2

Dân cư, kinh tế, xã hội châu Á 
	-Nêu được địa điểm ra đời các tôn giáo lớn và tên một số cây trồng, vật nuôi quan trọng ở châu Á. 
	
	Trình bày được một số đặc điểm về dân cư, kinh tế, xã hội của châu Á.
	
	Phân tích được một số đặc điểm về tôn giáo ở châu Á.
	
	
	
	

	 Số câu
	2
	
	4
	
	1
	
	
	
	7

	 Số điểm
	0.5
	
	1.0
	
	0.25
	
	
	
	1.75

	Chủ đề 3

Các khu vực của châu Á 
	Nêu được vị trí và nêu được tên một số con sông, quốc gia của các khu vực châu Á.
	Trình bày được đặc điểm tự nhiên của một số khu vực.
	Trình bày được tình hình phát triển kinh tế của một số nước.
	
	Tính được mật độ dân số, giải thích được một số vấn đề liên quan đến tự nhiên, kinh tế của một số khu vực.
	-Vẽ được biểu đồ.
-Nhận xét được biểu đồ.

Nhận xét 
	
	Phân tích được nguyên nhân ảnh hưởng đến khí hậu và chính trị của một số khu vực.
	

	 Số câu
	2
	1
	2
	
	3
	1
	
	1
	10

	 Số điểm
	0.5
	2.0
	0.5
	
	0.75
	3.0
	
	1.0
	7.75

	Tổng số câu
	4
	1
	8
	
	4
	1
	
	1
	19

	Tổng số điểm
	1.0
	2.0
	2.0
	
	1.0
	3.0
	
	1.0
	10.0

	Tỉ lệ %
	10
	20
	20
	
	10
	30
	
	10
	100
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Đề dành cho học sinh mang số báo danh chẵn

 A. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)
 Ghi lại chữ cái đầu của đáp án đúng nhất cho mỗi câu sau:

1. Phật giáo ra đời tại quốc gia nào?
A. Ấn Độ.


B. A rập-xê ut.

C. Pa-le-xtin.

D. Pa-ki-xtan.

2. Hành hương đến thánh địa Mec-ca ít nhất một lần trong đời là ước nguyện của tín đồ
A. Ki tô giáo.

B. Hồi giáo.


C. Phật giáo.

D. Ấn Độ giáo.

3. Khu vực nào ở châu Á có lượng mưa nhiều nhất?
A. Tây Nam Á.

B. Đông Á.


C. Nam Á.

D. Đông Nam Á.

4. Cây lương thực quan trọng nhất ở châu Á là cây nào?
A. Lúa gạo.


B. Lúa mì.


C. Ngô.

D. Lúa mạch.

5. Con sông dài nhất châu Á là
A. sông Hằng.
B. sông Ấn.

C. sông Trường Giang.

D. sông Hoàng Hà.

6. Dãy núi Himalaya chạy theo hướng nào?

A. Tây - Đông.





B. Tây Bắc – Đông Nam.

C. Bắc- Nam.





D. Đông Bắc-Tây Nam.

7. Dãy Gát Tây  và Gát Đông là hai dãy núi ở khu vực
A. Trung Á.


B. Tây Nam Á.

C. Đông Nam Á.

D. Nam Á.
8. Những nước xuất khẩu nhiều lúa gạo nhất của châu Á là?
A. Trung Quốc và Ấn Độ.



B. Thái Lan và Việt Nam.


C. Trung Quốc và Việt Nam.



D. Ấn Độ và Thái Lan.

9. Quốc gia hay vùng lãnh thổ nào sau đây không phải là nước hay vùng công nghiệp mới?
A. Xin-ga-po.

B. Đài Loan.

C. Hàn Quốc.

D. Thái Lan.
10. Quốc gia đông dân thứ hai ở châu Á thuộc khu vực

A. Tây Nam Á.

B. Đông Á.


C. Nam Á.

D. Đông Nam Á.

11. Quốc gia nào trong các quốc gia sau đây có ngành dịch vụ phát triển cao nhất?
A. Hàn Quốc.

B. Cô-oét.

C. Trung Quốc.

D. Ma-lai-xi-a.
12. Phát biểu nào sau đây không đúng về tôn giáo ở châu Á?

A. Nhiều tôn giáo lớn đều ra đời tại châu Á.
B.  Trong các tôn giáo lớn ở châu Á, Hồi giáo là tôn giáo ra đời muộn nhất.
C. Mỗi tôn giáo thờ một hoặc một số vị thần khác nhau với những nghi lễ riêng nhất định.
D. Đông Á là chiếc nôi của nhiều tôn giáo lớn trên thế giới.

13. Năm 2002, Tây Nam Á có số dân là 286 triệu người, diện tích là 7 016 000 km2. Vậy mật độ dân số của Tây Nam Á là
A. 39 người/km2.

B. 41 người/km2.
   C. 48 người/km2.

D. 49 người/km2.

14. Sông nào sau đây không bắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng?

A. Ấn.

 B. Hồng.

 C. Trường Giang.

  D. Ơ-phrat.

15. Khu vực nào của châu Á là nơi xuất khẩu nhiều dầu mỏ nhất thế giới?

A. Tây Nam Á.

B. Đông Á.


C. Nam Á.

D. Đông Nam Á.

16. Những nước có thu nhập cao, trở thành những nước giàu nhưng trình độ phát triển kinh tế-xã hội chưa cao ở châu Á không phải là nước 
A. A-râp Xê ut. 

B. Cô-oét.

C. Hàn Quốc.

D. Bru-nây.
B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

	Câu 1:  (3,0 điểm). Dựa vào lược đồ tự nhiên của khu vực Tây Nam Á dưới đây và các kiến thức đã học, hãy:

a. Trình bày đặc điểm địa hình của khu vực Tây Nam Á.

b. Vì sao tình hình chính trị ở khu vực Tây Nam Á không ổn định?


	[image: image4.jpg]w

Dudi 500m
Tir 500 - 2000m
Trén 2000m
Hoang mac cét
Day ndi chinh
Dé&u md

Hinh 9.1. Lupe dé ty nhién Tay Nam A




Lược đồ tự nhiên khu vực Tây Nam Á


Câu 2: (3,0 điểm). Dựa vào bảng số liệu sau:

Dân số một số khu vực của châu Á (năm 2001)

	Khu vực
	Dân số (triệu người)

	Đông Á
	1503

	Nam Á
	1356

	Đông Nam Á
	519

	Trung Á
	56

	Tây Nam Á
	286


Hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện dân số của các khu vực trên và rút ra nhận xét.

……………Hết……………..

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019
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(Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)

A. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)

Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/A
	A
	B
	C
	A
	C
	B
	D
	B
	D
	C
	A
	D
	B
	D
	A
	C


B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1

(3,0 điểm)
	a

(2,0 điểm)
	Đặc điểm địa hình khu vực Tây Nam Á là:
	

	
	
	- Là khu vực nhiều núi và cao nguyên
	0,5

	
	
	- Phía đông bắc: là núi cao chạy từ bờ Địa Trung Hải nối hệ thống An-pi với Hi-ma-lay-a…
	0,5

	
	
	- Ở giữa là đồng bằng Lưỡng Hà được phù sa của hai sông Ti-grơ và Ơ-phrat bồi đắp.
	0,5

	
	
	- Phía tây nam: là sơn nguyên A-ráp chiếm gần toàn bộ diện tích của bán đảo A-ráp.
	0,5

	
	b

(1,0 điểm)
	- Nguyên nhân làm cho tình hình chính trị ở khu vực Tây Nam Á không ổn định:
	

	
	
	+  Do nằm ở vị trí chiến lược quan trọng, ngã ba giữa ba châu lục và trên con đường biển quốc tế.          
	0,25

	
	
	+ Có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú với trữ lượng lớn, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt.                                              
	0,25

	
	
	+ Mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo thường xuyên xảy ra.
	0,25

	
	
	+ Sự phụ thuộc và can thiệp của nước ngoài.
	0,25

	2

(3,0 điểm)
	
	Vẽ biểu đồ:
	2.5

	
	
	Yêu cầu: Biểu đồ chính xác, khoa học, trục tung thể hiện số dân, trục hoành thể hiện các khu vực, khoảng cách các cột bằng nhau, độ rộng các cột cũng bằng nhau.  Ghi trị số trên đầu mỗi cột, có tên biểu đồ.

(nếu thiếu một trong những thứ trên thì trừ 0,25 điểm)
	

	
	
	Nhận xét:
	0.5

	
	
	- Dân cư châu Á phân bố không đều:
	

	
	
	+ Khu vực có số dân đông nhất là Đông Á, sau nữa là đến Nam Á.
	

	
	
	+ Khu vực có ít dân nhất là khu vực Trung Á.
	

	
	
	- Mật độ dân số có sự chênh lệch rất lớn giữa các khu vực (dẫn chứng)
	


	TRƯỜNG THCS YẾT KIÊU
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019

Môn: Địa lí 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề gồm 02 trang)




Đề dành cho học sinh mang số báo danh lẻ

 A. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)
 Ghi lại chữ cái đầu của đáp án đúng nhất cho mỗi câu sau:

1. Hồi giáo ra đời tại quốc gia nào?

A. Ấn Độ.

B. Pa-le-xtin.

C. A- rập Xê-ut.

D. Pa-ki-xtan.

2. Tôn giáo ra đời sớm nhất ở châu Á là
A. Ấn Độ giáo.

B. Phật giáo.

C. Ki tô giáo.

D. Hồi giáo.

3. Khu vực nào ở châu Á có lượng mưa ít hơn cả?

A. Tây Nam Á.

B. Đông Á.


C. Nam Á.

D. Đông Nam Á.

4. Tuần lộc được nuôi chủ yếu ở khu vực nào của châu Á?

A. Đông Nam Á.


B. Đông Á.

C. Bắc Á.

D. Nam Á.

5. Đồng bằng lớn nhất châu Á là
A. Ấn-Hằng.

B. Tây Xi-bia. 

C. Lưỡng Hà.
D. Hoa Nam.

6. Sông nào nằm ở khu vực Tây Nam Á?

A. A- mua.

B. Mê Kông.

C. I-ê-nit-xây.

D. Ti-grơ.

7. Quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất Nam Á là

A. Pa-ki-xtan.

B. Băng la đét.

C. Ấn Độ.

D. Man đi vơ.

8. Những nước sản xuất nhiều lúa gạo nhất của châu Á là

A. Trung Quốc và Ấn Độ.



B. Thái Lan và Việt Nam.

C. Trung Quốc và Thái Lan.



D. Ấn Độ và Thái Lan.

9. Quốc gia có trình độ phát triển kinh tế-xã hội cao nhất châu Á là
A. Trung Quốc.

B. Nhật Bản.

C. Hàn Quốc.

D. Xin-ga-po.

10. Quốc gia đông dân nhất châu Á thuộc khu vực
A. Tây Nam Á.

B. Nam Á.


C. Đông Á.

D. Đông Nam Á.

11. Ngành công nghiệp nào của Nhật Bản không phải là ngành đứng hàng đầu thế giới?
A. Chế tạo ô tô, tàu biển.




B. Điện tử.
C. Sản xuất hàng tiêu dùng.



D. Năng lượng.

12. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Hiện nay, Việt Nam là nước xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới.

B.  Số lượng các quốc gia có thu nhập thấp ở châu Á còn chiếm tỉ lệ cao.

C. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng phát triển ở hầu hết các nước châu Á.

D.Châu Á là cái nôi của nhiều nền văn minh lâu đời trên Trái Đất.

13. Năm 2002,  Nam Á có số dân là 1356 triệu người, diện tích là 4 489 000 km2. Vậy mật độ dân số của  Nam Á là

A. 300 người/km2.

B. 302 người/km2.
   C. 305 người/km2.
D.306 người/km2.

14. Sông nào sau đây không bắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng?
A. Mê Kông.

B. Hồng.

C. Trường Giang.

D. A- mua.

15. Nước có giá trị xuất khẩu vượt giá trị nhập khẩu cao nhất ở Đông Á là

A. Trung Quốc.

B.  Nhật Bản. 

C. Hàn Quốc. 
D. Triều Tiên.

16. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Trong nửa cuối thế kỉ XX, nền kinh tế các nước và vùng lãnh thổ châu Á có nhiều chuyển biến.
B. Tôn giáo có ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế-xã hội ở châu Á.

C. Trung Quốc, Ấn Độ là những nước có ngành công nghiệp rất hiện đại: điện tử, hàng không vũ trụ…
D. Trình độ phát triển kinh tế giữa các nước và vùng lãnh thổ châu Á khá đồng đều..
B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

	Câu 1: (3,0 điểm)  Dựa vào lược đồ tự nhiên khu vực Nam Á ở hình bên và các kiến thức, hãy:

a. Trình bày đặc điểm địa hình khu vực Nam Á.

b. Phân tích ảnh hưởng của dãy Himalaya đến khí hậu khu vực Nam Á.
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Câu 2: (3,0 điểm). Dựa vào bảng số liệu sau:
Diện tích một số khu vực của châu Á

	Khu vực
	Diện tích (nghìn km2)

	Đông Á
	11762

	Nam Á
	4489

	Đông Nam Á
	4495

	Trung Á
	4002

	Tây Nam Á
	7016


Hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện diện tích của các khu vực trên và rút ra nhận xét.

……………Hết……………..

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019

Môn: Địa lí 8
(Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)

A. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)

Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/A
	C
	B
	A
	C
	B
	D
	C
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	D
	B
	D


B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1

(3,0 điểm)
	a

(2,0 điểm)
	* Địa hình:  
	

	
	
	- Đi từ Bắc xuống Nam, địa hình chia  thành 3 miền rõ rệt:
	0.5

	
	
	+ Phía bắc là dãy Himalaya cao, đồ sộ, chạy theo hướng Tây bắc- đông nam, dài 2600 km, bề rộng từ 320-400km…
	0,5

	
	
	+ Phía nam là sơn nguyên Đê can tương đối thấp và bằng phẳng, hai rìa là dãy Gát Tây và Gát Đông.
	0,5

	
	
	+ Ở giữa là đồng bằng Ấn-Hằng rộng và bằng phẳng được phù sa của hai sông: sông Ấn và sông Hằng bồi đắp…
	0,5

	
	b

(1,0 điểm)
	- Hi malaya được coi là ranh giới khí hậu vì:
	

	
	
	+  Ngăn ảnh hưởng của gió mùa đông bắc lạnh khô từ phía bắc xuống =>Trung Á có mùa đông rất lạnh. Nam Á không có mùa đông lạnh.          
	0,5

	
	
	+ Sườn nam dãy Himalaya  đón  gió mùa tây nam nóng ẩm từ phía nam lên => gây mưa lớn ở sườn đông nam Himalaya, còn phía bắc Himalay là khu vực Trung Á thì mưa rất ít.                                              
	0,5

	2

(3,0 điểm)
	
	Vẽ biểu đồ:
	2.5

	
	
	Yêu cầu: Biểu đồ chính xác, khoa học, trục tung thể hiện diện tích, trục hoành thể hiện các khu vực, khoảng cách các cột bằng nhau, độ rộng các cột cũng bằng nhau.  Ghi trị số trên đầu mỗi cột, có tên biểu đồ.

(nếu thiếu một trong những thứ trên thì trừ 0,25 điểm)
	

	
	
	Nhận xét:
	0.5

	
	
	Châu Á là châu lục có diện tích rộng lớn nhất thế giới, tập trung nhiều khu vực rộng lớn trên thế giới…
	

	
	
	- Khu vực có diện tích lớn nhất là Đông Á (dẫn chứng)
	

	
	
	- Khu vực có diện tích nhỏ nhất là Trung Á (dẫn chứng)
	


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019

Môn: Địa lí 9

	Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1

Địa lí kinh tế Việt Nam
	Nêu được tên, vị trí của một số nhà máy, ngành công nghiệp ở nước ta. 

-Nhận biết được nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của một số ngành kinh tế
	
	
	
	Phân tích được ý nghĩa của một số tài nguyên đối với phát triển kinh tế và ý nghĩa của một số tổ chức kinh tế trên thế giới.
	
	Đánh giá được nguyên nhân phát triển, vai trò cũng như hạn chế của một số ngành kinh tế ở nước ta.
	
	

	 Số câu
	2
	
	
	
	1
	
	3
	
	6

	 Số điểm
	0.5
	
	
	
	0.25
	
	0.75
	
	1.5

	Chủ đề 2

Sự phân hóa lãnh thổ
	Nêu được tên một số ngành, trung tâm kinh tế của một số vùng.
Nêu được hạn chế trong phát triển kinh tế của một số vùng.


	
	- Trình bày được đặc điểm phát triển, phân bố của một số ngành kinh tế.
	Trình bày được những thuận lợi và khó khăn về mặt tự nhiên của một số vùng.
	Phân tích được nguyên nhân, những hạn chế trong phát triển kinh tế của một số vùng.
	-Vẽ được biểu đồ.
-Nhận xét và giải thích được từ biểu đồ.
	Nhận xét, đánh giá được lí do dẫn đến một số đặc điểm tự nhiên ở một số vùng. 
	
	

	 Số câu
	3
	
	3
	1
	3
	2
	1
	
	13

	 Số điểm
	0.75
	
	0.75
	3.0
	0.75
	3.0
	0.25
	
	8.5

	Tổng số câu
	5
	
	3
	1
	4
	2
	4
	
	19

	Tổng số điểm
	1.25
	
	0.75
	3.0
	1.0
	3.0
	1.0
	
	10.0

	Tỉ lệ %
	12.5
	
	7.5
	30
	10
	30
	10
	
	100


	TRƯỜNG THCS YẾT KIÊU
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019

Môn: Địa lí 9
Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề gồm 02 trang)




Đề dành cho học sinh mang số báo danh lẻ

 A. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)
 Ghi lại chữ cái đầu của đáp án đúng nhất cho mỗi câu sau:

1. Nhân tố tự nhiên ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển và phân bố công nghiệp là
A. nguyên, nhiên liệu.

B. địa hình.

 C. khí hậu.

D. vị trí địa lí.

2. Nhà máy thủy điện Trị An được xây dựng trên dòng sông nào?
A. Sông Bé.

B. Sông Sài Gòn.

C. Sông Đồng Nai.

D. Sông Ba.
3. Loại hình giao thông vận tải đường biển nước ta phát triển khá nhanh vì
A. Ngành đóng tàu biển của Việt Nam đang phát triển.

B. Nhiều cảng biển được xây dựng hiện đại.

C. Đường biển ngày càng hoàn thiên hơn.

D. Ngành ngoại thương phát triển khá nhanh.

4. Đối với sự phát triển kinh tế, ngành du lịch ở nước ta có tác dụng gì?
A. Đem lại nguồn thu nhập lớn, nâng cao trình độ dân trí.

B. Mở rộng giao lưu giữa nước ta với thế giới, cải thiện đời sống nhân dân.

C. Phát triển số lượng và chất lượng đường giao thông, nhà hàng, khách sạn.

D. Phát triển ngoại thương, cải thiện đời sống nhân dân.

5. Vai trò của kinh tế nhà nước đứng đầu nhóm dịch vụ nào?
A. Dịch vụ tiêu dùng.





B. Dịch vụ sản xuất.

C. Dịch vụ công cộng.





D. Dịch vụ sản xuất và công cộng.
6. Loại khoáng sản nào vừa là nguyên liệu vừa là nhiên liệu cho một số ngành khác là
A. măng gan, crôm.





B. than đá, dầu khí.

C. apatit, sắt.






D. tất cả các loại trên.

7. Về mùa đông, khu vực Đông Bắc ở Trung du và miền núi Bắc Bộ lạnh hơn khu Tây Bắc là do
A. hướng địa hình.






B. Tây Bắc xa khối khí lạnh hơn.

C. Đông bắc ít thực vật che phủ hơn.



D. Đông Bắc ven biển.

8. Trung du và miền núi Bắc Bộ có nguồn thủy năng lớn là do đâu?
A. Nhiều sông suối, kênh rạch.





B. Núi cao, mặt bằng rộng, mưa nhiều.


C. Địa hình dốc, nhiều thác ghềnh, nhiều phù sa.

D. Địa hình dốc, sông ngòi có lưu lượng lớn.


9. Nhận định nào sau đây không đúng về Đồng bằng sông Hồng?
A. Mật độ dân số cao nhất cả nước.


B. Năng suất lúa cao nhất cả nước.

C. Đồng bằng lớn nhất cả nước.



D. Số dân đông nhất cả nước.

10. Để đảm bảo an ninh lương thực cho vùng, vấn đề quan trọng nhất của Đồng bằng sông Hồng hiện nay là
A. giảm tỉ lệ sinh.





B. tăng diện tích sản xuất.

C. tăng năng suất.





D. chuyển đổi lao động.

11. Ngành công nghiệp trọng điểm không phải của Đồng bằng sông Hồng là ngành nào?
A. Chế biến lương thực thực phẩm.


B. Khai thác khoáng sản.

C. Sản xuất hàng tiêu dùng.



D. Cơ khí.

12. Các điểm du lịch nổi tiếng không thuộc Bắc Trung Bộ là

A. Đồ Sơn, Cát Bà                                                      B. Sầm Sơn, Thiên Cầm

C. Cố đô Huế, Phong Nha – Kẻ Bàng                         D. Nhật Lệ, Lăng Cô

13. Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận ở Bắc Trung Bộ là
A. Phong Nha-Kẻ Bàng.





B. thánh địa Mĩ Sơn.

C. phố cổ Hội An.






D. cố đô Huế.




14. Duyên hải Nam Trung Bộ có những  trung tâm kinh tế quan trọng nào?
A. Quảng Ngãi, Tam Kì, Quy Nhơn.


B. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang.

C. Đại Lãnh, Vĩnh Hảo, Mũi Né.


D. Tuy Hòa, Phan Thiết, Phan Rang.

15. Tính đa dạng về cơ cấu sản phẩm của Trung du và miền núi Bắc Bộ thể hiện ở chỗ có cả
A. cây lương thực, cây ăn quả, cây thực phẩm.

B. cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu.

C. cây nhiệt đới, cây cận nhiệt đới và ôn đới.

D. cây công nghiệp, cây thực phẩm và cây ăn quả.

16. Trung tâm du lịch lớn nhất ở Trung du và miền núi Bắc Bộ hiện nay là
A. Hạ Long.


B. Ba Bể.


`C. Sa pa.

D. Tam Đảo.

B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
Câu 1: (3,0 điểm)  Về mặt điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, vùng Đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi và khó khăn gì?
Câu 2: (3,0 điểm)  Dựa vào bảng số liệu sau:
Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người của Bắc Trung Bộ và cả nước 
giai đoạn từ 1995-2002 (đơn vị: Kg/người)
	Vùng
	1995
	2000
	2002

	Bắc Trung Bộ
	235,5
	302,1
	333,7

	Cả nước
	363,1
	444,8
	463,6



a. Vẽ biểu đồ cột ghép thể hiện sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người của Bắc Trung Bộ so với cả nước giai đoạn 1995-2002.

b. Rút ra nhận xét và giải thích.

…………..Hết…………..
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019

Môn: Địa lí 9
(Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)

A. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)

Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/A
	A
	C
	D
	B
	C
	B
	A
	D
	C
	D
	B
	A
	D
	B
	C
	A


B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1

(3,0 điểm)
	
	* Thuận lợi: 
	

	
	
	- Diện tích đất phù sa màu mỡ, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với lượng mưa lớn, sông ngòi dày đặc, nguồn nước dồi dào…thuận lợi cho thâm canh lúa nước.
	0.5

	
	
	- Thời tiết mùa đông thuận lợi cho vùng trồng một số cây ưa lạnh…
	0.5

	
	
	- Vùng có một số khoáng sản có giá trị đáng kể: đá vôi, than nâu, khí tự nhiên…
	0.5

	
	
	- Vùng ven biển và biển thuận lợi cho nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, du lịch…
	0.5

	
	
	* Khó khăn:
	

	
	
	- Thiên tai (bão, lũ lụt, thời tiết thất thường) thường xuyên xảy ra gây ảnh hưởng lớn đến mùa màng và đời sống của con người.
	0.5

	
	
	- Vùng này có ít tài nguyên khoáng sản.
	0.5

	2

(3,0 điểm)
	
	Vẽ biểu đồ:
	2.0

	
	
	Yêu cầu: vẽ trục tọa độ, trục tung thể hiện sản lượng lương thực bình quân, trục hoành thể hiện các năm, mỗi năm hai cột (vùng Bắc Trung Bộ và cả nước), khoảng cách các cột tùy theo năm, độ rộng các cột bằng nhau, có tên biểu đồ và giá trị trên đầu mỗi cột.

- Biểu đồ đảm bảo khoa học, thẩm mĩ.
	

	
	
	Nhận xét:
	0.5

	
	
	- Sản lượng lương thực có hạt của Bắc Trung Bộ và cả nước đều tăng liên tục qua các năm (dẫn chứng)
	

	
	
	- Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người của Bắc Trung Bộ luôn thấp hơn so với mức trung bình của cả nước (dẫn chứng)
	

	
	
	- sản lượng lương thực bình quân của vùng có tốc độ tăng nhanh hơn so với cả nước (dẫn chứng)
	

	
	
	Giải thích: 
	0.5

	
	
	+ Sản lượng lương thực có hạt bình quân của vùng và cả nước đều tăng liên tục do đẩy mạnh thâm canh, tăng năng suất, chọn giống cây trồng cho năng suất cao…
	

	
	
	+ Sản lượng lương thực bình quân của vùng luôn thấp hơn so với cả nước do vùng có diện tích đất phù sa nhỏ hẹp, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai (hạn hán, lũ lụt, gió tây khô nóng, xâm nhập mặn…) ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng lương thực…
	


	TRƯỜNG THCS YẾT KIÊU
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019

Môn: Địa lí 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề gồm 02 trang)




Đề dành cho học sinh mang số báo danh chẵn

 A. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)
 Ghi lại chữ cái đầu của đáp án đúng nhất cho mỗi câu sau:

1. Ngành công nghiệp năng lượng nào của nước ta phát triển mạnh nhất ở Quảng Ninh?

A. Khai thác than.





B. Khai thác dầu khí.

C. Nhiệt điện.





D. Thủy điện.

2. Nhà máy thủy điện Thác Bà được xây dựng trên dòng sông nào?
A. Sông Gâm.

B. Sông Lô.


C. Sông Chảy.

D. Sông Đà.

3. Có sự khác nhau của các hoạt động thương mại giữa các vùng trong nước ta là do
A. định hướng phát triển kinh tế khác nhau của Nhà nước đối với từng vùng.

B. sự phát triển các hoạt động kinh tế, sức mua, quy mô dân số từng vùng.
C. Vốn đầu tư nước ngoài, sức mua, quy mô dân số.

D. Trình độ phát triển kinh tế và phân bố dân cư từng vùng.

4. Xuất khẩu dầu thô đem lại nguồn ngoại tệ nhưng lại tổn thất lớn cho nền kinh tế vì
A. tổng giá trị xuất khẩu chưa nhiều.

B. Giá trị xuất khẩu thấp.

C. Làm giàu cho các nước khác.

D. biểu hiện nền công nghiệp chậm phát triển.

5. Bác sĩ mở phòng khám tư thuộc loại hình dịch vụ nào?

A. Dịch vụ tiêu dùng.





B. Dịch vụ sản xuất.

C. Dịch vụ công cộng.





D. Dịch vụ sản xuất và công cộng. 6. Gia nhập vào OPEC là Việt Nam gia nhập vào tổ chức

A. khu vực mậu dịch tự do Đông Nam Á.


B. tổ chức thương mại thế giới.

C. diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương.
D. các nước xuất khẩu dầu mỏ.

7. Tỉnh vừa có mỏ than, vừa có mỏ sắt lớn của Trung du và miền núi Bắc Bộ là

A. Tuyên Quang.

B. Thái Nguyên.

C. Hà Giang.
D. Lạng Sơn.

8. Trung du và miền núi Bắc Bộ có diện tích rừng lớn nhất nước ta là do

A. người dân nơi đây có ý thức bảo vệ rừng.

B. vùng này có diện tích rộng nhất cả nước và phần lớn là đồi núi.

C. đẩy mạnh trồng rừng đi đôi với bảo vệ rừng tự nhiên có hiệu quả.

D. hoạt động lâm nghiệp là ngành kinh tế chính của nhiều tỉnh trong vùng.


9. So với các vùng khác về sản xuất nông nghiệp, Đồng bằng sông Hồng là vùng có
A. sản lượng lúa lớn nhất.



B. xuất khẩu nhiều lúa gạo nhất.

C. năng suất lúa cao nhất.



D. bình quân lương thực cao nhất.

10. Khó khăn lớn nhất trong sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng hiện nay là gì?

A. Dư thừa lao động.




B. Thiếu đất sản xuất.

C. Khí hậu khắc nghiệt.




D. Đất đai thoái hóa.

11. Các tỉnh không thuộc Đồng bằng sông Hồng là

A. Bắc Giang, Lạng Sơn.




B. Thái Bình, Nam Định.

C. Hà Nam, Ninh Bình.




D. Bắc Ninh, Vĩnh Phúc.
12. Các ngành công nghiệp quan trọng hàng đầu ở Bắc Trung Bộ là
A. công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm và công nghiệp cơ khí.

B. công nghiệp hóa chất và công nghiệp luyện kim.

C. công nghiệp điện lực và công nghiệp khai thác dầu khí.

D. công nghiệp khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng.

13. Những thiên tai thường xảy ra đối với Bắc Trung Bộ là gì?
A. Hiện tượng sa mạc hóa ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ.

B. Bão, lũ lụt, hạn hán, cát bay, xâm nhập mặn.

C. Bão, gió Tây khô nóng, cát bay.

D. Lũ, rét đậm, rét hại.

14. Nơi nào ở Duyên hải Nam Trung Bộ nổi tiếng về nghề làm muối?

A. Cam Ranh - Khánh Hòa.



B.  Dung Quất- Quảng Ngãi.

C. Mũi Né- Phan Thiết.




D. Sa Huỳnh (Quảng Ngãi)

15. Duyên hải Nam Trung Bộ có sản lượng thủy sản cao hơn Bắc Trung Bộ vì

A. có đường bờ biển dài.




B. nhiều tàu thuyền lớn.

C. nhiều ngư trường hơn.




D. khí hậu thuận lợi hơn.

16. Ngành công nghiệp quan trọng nhất của Trung du và miền núi Bắc Bộ hiện nay là ngành nào?

A. Khai khoáng, thủy điện.




B. Cơ khí, điện tử.

C. Hóa chất, sản xuất vật liệu xây dựng.


D. Sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến lâm sản.

B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

Câu 1: (3,0 điểm)  Về mặt điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì?

Câu 2: (3,0 điểm)  Dựa vào bảng số liệu sau:

Năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng và cả nước giai đoạn từ 1995-2002 

(đơn vị: tạ/ha)

	Vùng
	1995
	2000
	2002

	Đồng bằng sông Hồng
	44,4
	55,2
	56,4

	Cả nước
	36,9
	42,4
	45,9



a. Vẽ biểu đồ cột ghép thể hiện năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng  so với cả nước giai đoạn 1995-2002.

b. Rút ra nhận xét và giải thích.

 …………..Hết…………..

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019

Môn: Địa lí 9

(Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)

A. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)

Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ/A
	A
	C
	B
	D
	A
	D
	B
	C
	C
	B
	A
	D
	B
	D
	C
	A


B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1

(3,0 điểm)
	 
	* Thuận lợi:  
	

	
	
	- Có tiềm năng nổi bật về kinh tế biển (nguồn hải sản phong phú, nhiều bãi tắm đẹp thuận lợi cho du lịch, nhiều vũng, vịnh kín gió thuận lợi để xây dựng các cảng nước sâu, …)
	0.5

	
	
	- Trên một số đảo ven bờ có nghề khai thác tổ yến đem lại giá trị kinh tế cao.
	0.25

	
	
	- Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có ý nghĩa lớn về kinh tế và an ninh quốc phòng.
	0.25

	
	
	- Dải đồng bằng ven biển thuận lợi trồng lúa, ngô và các cây ngắn ngày.
	0.25

	
	
	- Vùng đất rừng chân núi có thể phát triển chăn nuôi gia súc lớn.
	0.25

	
	
	- Vùng nước mặn, nước lợ ven biển thuận lợi cho nghề nuôi trồng thủy sản.
	0.25

	
	
	- Vùng có một số khoáng sản có giá trị lớn: vàng, ti tan, cát thủy tinh,…
	0.25

	
	
	* Khó khăn:
	

	
	
	Bão, lũ lụt, hạn hán kéo dài, nguy cơ sa mạc hóa, xâm nhập mặn…
	1.0

	2

(3,0 điểm)
	a

(2,0 điểm)
	Vẽ biểu đồ:
	2.0

	
	
	Yêu cầu: vẽ trục tọa độ, trục tung thể hiện năng suất lúa, trục hoành thể hiện các năm, mỗi năm hai cột, khoảng cách các cột tùy theo năm, độ rộng các cột bằng nhau, có tên biểu đồ và giá trị trên đầu mỗi cột.
	

	
	b

(1,0 điểm)

 
	Nhận xét:
	0.5

	
	
	- Năng suất lúa của vùng cao nhất cả nước (dẫn chứng)
	

	
	
	- Năng suất lúa của vùng và của cả nước không ngừng tăng (dẫn chứng)
	

	
	
	- Tốc độ tăng năng suất lúa của vùng cao hơn so với cả nước. (dẫn chứng)
	

	
	
	Giải thích: Năng suất lúa của vùng không ngừng tăng và luôn cao hơn so với mức trung bình của cả nước là do:
	0.5

	
	
	+ Trình độ thâm canh cao, cơ sở hạ tầng nông thôn hoàn thiện nhất cả nước.
	

	
	
	+ Đất phù sa màu mỡ, điều kiện khí hậu, thủy văn thuận lợi… 
	

	
	
	+ Người dân có nhiều kinh nghiệm trong trồng lúa nước…
	

	
	
	+ Thị trường ngày cảng mở rộng thúc đẩy sản xuất phát triển.
	


